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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2338/QĐ-UBND
Điện Biên, ngày 24 tháng 12 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHẢI SỐ HÓA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 950/TTr-BDT ngày 16 tháng 12 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần hồ sơ cần phải số hóa đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên  (có Danh mục cụ thể kèm theo).
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- HTTT giải quyết TTHC tỉnh (Sở TT&TT);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.
CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô
DANH MỤC
THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẦN PHẢI SỐ HÓA ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ
STT
Tên thủ tục hành chính
Mã thủ tục hành chính
Quyết định công bố danh mục TTHC
Thành phần hồ sơ phải số hóa
1
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
1.012222.000.00.00.H18
Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh
1. Thành phần hồ sơ:
- Biên bản hội nghị dân cư thôn đề cử người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số (DTTS);
- Biên bản họp liên tịch thôn bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS;
- Biên bản kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín;
- Văn bản xin ý kiến Ban Dân tộc tỉnh vào danh sách người có uy tín của UBND cấp huyện;
- Danh sách công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Kết quả TTHC:
Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
2
Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
1.012223.000.00.00.H18
Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh
1. Thành phần hồ sơ:
- Biên bản họp liên tịch thôn bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS;
- Biên bản kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín;
- Đơn đề nghị rút khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS;
- Biên bản kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS;
- Văn bản xin ý kiến của Ban Dân tộc tỉnh vào danh sách đưa ra và thay thế, bổ sung người có uy tín của UBND cấp huyện;
- Danh sách Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Kết quả TTHC:
Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện đưa ra khỏi danh sách danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
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